	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HẢI PHÒNG


Số:  02  /LĐLĐ- CSPL
V/v tổ chức thực hiện các hoạt động 
chăm lo CNLĐ Tết Ất Mùi năm 2015
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày  15   tháng 01 năm 2015


Kính gửi: - Các ban Liên đoàn Lao động thành phố;

      - Các Liên đoàn Lao động quận, huyện, Công đoàn ngành;




      - Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động TP.

Thực hiện Kế hoạch 140/KH- LĐLĐ ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Liên đoàn Lao động thành phố về việc chăm lo công nhân, lao động (CNLĐ) trong dịp Tết Ất Mùi 2015, Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị các Ban, các Liên đoàn Lao động quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể như sau:
1. Phân công cán bộ giám sát tình hình chi trả lương, thưởng Tết cho người lao động cần đặc biệt quan tâm thực hiện thời điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tại đơn vị, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 103/2014/NĐ- CP. Báo cáo kịp thời những vướng mắc về thành phố, không để phát sinh tranh chấp lao động.

2. Tổ chức các hoạt động, chương trình “Vui Tết cùng CNLĐ”  gắn với trợ cấp khó khăn, tặng quà CNLĐ tại các điểm tổ chức và đơn vị; nguồn chi và hoạt động chủ yếu do các đơn vị, doanh nghiệp chủ động và phối hợp cùng Công đoàn thực hiện; tính đến thời điểm triển khai, tổng hợp danh sách đề nghị từ các cấp công đoàn thành phố như sau:

- Tổng số đề nghị trợ cấp: 1.700 người, trong đó trợ cấp từ quỹ MACĐ thành phố 600 người, số tiền 600 triệu đồng (có danh sách phân bổ kèm theo).
- Tổng số đề nghị tặng quà CNLĐ: 8000 suất, trong đó quà tặng từ quỹ MACĐ thành phố 1000 suất, số tiền 300 triệu đồng (có danh sách phân bổ kèm theo).
- Thời gian tổ chức trước ngày 17/2/2015 

Các đơn vị gửi chứng từ thanh toán theo quy định về ban Chính sách Pháp luật ngay sau khi thực hiện.
3. Tổ chức các chuyến xe đưa CNLĐ tỉnh xa có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết: Các cấp công đoàn phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà tài trợ hỗ trợ  phương tiện phải đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, lựa chọn đúng đối tượng; cách thức hỗ trợ nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm. 

- Tính đến thời điểm triển khai, tổng hợp danh sách đề nghị từ các cấp công đoàn thành phố có 09 đơn vị đề nghị hỗ trợ xe cho CNLĐ: Công đoàn khu Kinh tế, Công đoàn ngành Công thương, Liên đoàn Lao động Lê Chân, Ngô Quyền, Dương Kinh, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên lãng, Cát Hải.

- Tổng số CNLĐ đăng ký: 5.327 người (120 chuyến xe); Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 27 chuyến cho 1200 người (tổng số tiền 270 triệu đồng) tập trung tại 03 điểm đông CNLĐ thuộc các đơn vị: Công đoàn khu Kinh tế (03 xe), Công đoàn ngành Công Thương (10 xe), Liên đoàn Lao động quận Dương Kinh (10 xe); Liên đoàn lao động quận Ngô quyền (01 chuyến), Liên đoàn Lao động huyện An Lão (01 xe), Tiên Lãng (01 xe), Vĩnh Bảo (01 xe)
- Thời gian tổ chức: trước ngày 18/02/2015.
4. Phân công thực hiện:
- Giao các Ban Liên đoàn Lao động theo phân công tại Kế hoạch 140/KH- LĐLĐ chủ động phối hợp với các đơn vị để thực hiện.
- Giao Văn phòng, Ban Tài chính liên hệ, hợp đồng phương tiện theo danh sách CNLĐ đăng ký tại 03 điểm tập trung trên (tổng số 23 chuyến xe, 04 chuyến do  Liên đoàn Lao động quận Ngô Quyền, huyện An Lão, Tiên lãng, Vĩnh Bảo chủ động tổ chức).

- Giao Liên đoàn Lao động quận Dương Kinh, Công đoàn ngành Công Thương, Công đoàn Khu Kinh tế: báo cáo trực tiếp với Văn phòng Liên đoàn Lao động thành phố danh sách CNLĐ về quê đón tết theo các tuyến đường để Hợp đồng xe và tổ chức đoàn xe; làm Băng zon, khẩu hiệu tuyên truyền và cử cán bộ theo các tuyến xe để theo dõi, nắm bắt và chỉ đạo kịp thời. 

- các đơn vị gửi công văn đề nghị, danh sách CNVCLĐ về quê, trợ cấp khó khăn, tặng quà (kèm theo đề nghị từ CĐCS có xác nhận của doanh nghiệp), về Ban Chính sách Pháp Luật Liên đoàn Lao động thành phố trước ngày 25/01/2015 để được phê duyệt.
- Tại các Liên đoàn Lao động quận, huyện khác: Công đoàn đơn vị phối hợp với doanh nghiệp chủ động về phương tiện đưa CNLĐ về quê đón Tết, gửi báo cáo về Ban Chính sách Pháp Luật Liên đoàn Lao động thành phố trước ngày 17/2/2015. 
Yêu cầu các Liên đoàn Lao động quận, huyện, Công đoàn ngành khẩn trương triển khai thực hiện theo nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị liên hệ về ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố để được phối hợp giải quyết./.
	Nơi nhận: 

- Thường trực LĐLĐ TP; 
- Các Ban, đơn vị liên quan;
- Lưu :VP, Ban CS- PL. 


	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 Nông Kim Nguyệt

	
	


	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HẢI PHÒNG



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2015


	DANH SÁCH

Phân bổ trợ cấp cho CNVCLĐ dịp Tết Ất Mùi năm 2015 

	(Kèm theo công văn số:02/CV- LĐLĐ ngày 15 tháng 01  năm 2015 của LĐLĐ  thành phố)

	

	STT

	ĐƠN VỊ 
	SỐ SUẤT
	SỐ TIỀN 01 XUẤT ( Đồng)
	TỔNG SỐ TIỀN

	
	
	
	
	

	1. 
	LĐLĐ quận Hồng Bàng
	25
	1.000.000
	25.000.000

	2. 
	LĐLĐ quận Ngô Quyền
	25
	1.000.000
	25.000.000

	3. 
	LĐLĐ quận Lê Chân
	17
	1.000.000
	17.000.000

	4. 
	LĐLĐ quận Hải An
	17
	1.000.000
	17.000.000

	5. 
	LĐLĐ quận Kiến An
	12
	1.000.000
	12.000.000

	6. 
	LĐLĐ quận Dương Kinh
	25
	1.000.000
	25.000.000

	7. 
	LĐLĐ quận Đồ Sơn
	10
	1.000.000
	10.000.000

	8. 
	LĐLĐ huyện An Dương
	15
	1.000.000
	15.000.000

	9. 
	LĐLĐ huyện Kiến Thụy
	13
	1.000.000
	13.000.000

	10. 
	LĐLĐ huyện An Lão
	15
	1.000.000
	15.000.000

	11. 
	LĐLĐ huyện Tiên Lãng
	20
	1.000.000
	20.000.000

	12. 
	LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo
	20
	1.000.000
	20.000.000

	13. 
	LĐLĐ huyện Thủy Nguyên
	16
	1.000.000
	16.000.000

	14. 
	LĐLĐ huyện Cát Hải
	10
	1.000.000
	10.000.000

	15. 
	LĐLĐ huyện Bạch Long Vĩ
	3
	1.000.000
	3.000.000

	16. 
	Công đoàn ngành Công Thương
	80
	1.000.000
	80.000.000

	17. 
	Công đoàn Khu Kinh tế
	50
	1.000.000
	50.000.000

	18. 
	CĐN Nông nghiệp & PTNT
	15
	1.000.000
	15.000.000

	19. 
	Công đoàn ngành Y tế
	20
	1.000.000
	20.000.000

	20. 
	Công đoàn ngành Giáo dục
	20
	1.000.000
	20.000.000

	21. 
	Công đoàn ngành Giao thông vận tải
	15
	1.000.000
	15.000.000

	22. 
	Công đoàn ngành Xây dựng
	20
	1.000.000
	20.000.000

	23. 
	Công đoàn Viên chức TP
	15
	1.000.000
	15.000.000

	24. 
	CĐ Công ty Ximăng ChinFon
	3
	1.000.000
	3.000.000

	25. 
	Công đoàn Công ty Da giầy HP
	20
	1.000.000
	20.000.000

	26. 
	Công đoàn Cty CP Tập đoàn VLC
	3
	1.000.000
	3.000.000

	27. 
	CĐ Trường Đại học Hàng Hải VN
	5
	1.000.000
	5.000.000

	28. 
	CĐ Trường Đại học Hải Phòng 
	5
	1.000.000
	5.000.000

	29. 
	CĐ Trường ĐH Dân lập Hải  Phòng
	5
	1.000.000
	5.000.000

	30. 
	CĐ Công ty Container Việt Nam
	3
	1.000.000
	3.000.000

	31. 
	CĐ CQ Liên đoàn Lao động TP
	2
	1.000.000
	2.000.000

	32. 
	CĐGD quận Hồng Bàng
	3
	1.000.000
	3.000.000

	33. 
	CĐGD quận Ngô Quyền
	3
	1.000.000
	3.000.000

	34. 
	CĐGD quận Lê Chân
	3
	1.000.000
	3.000.000

	35. 
	CĐGD quận Hải An
	3
	1.000.000
	3.000.000

	36. 
	CĐGD quận Kiến An
	3
	1.000.000
	3.000.000

	37. 
	CĐGD quận Dương Kinh
	3
	1.000.000
	3.000.000

	38. 
	CĐGD quận Đồ Sơn
	3
	1.000.000
	3.000.000

	39. 
	CĐGD huyện An Dương
	5
	1.000.000
	5.000.000

	40. 
	CĐGD huyện An Lão
	6
	1.000.000
	6.000.000

	41. 
	CĐGD huyện Kiến Thụy
	5
	1.000.000
	5.000.000

	42. 
	CĐGD huyện Thủy Nguyên
	7
	1.000.000
	7.000.000

	43. 
	CĐGD huyện Tiên Lãng
	6
	1.000.000
	6.000.000

	44. 
	CĐGD huyện Vĩnh Bảo
	6
	1.000.000
	6.000.000

	45. 
	CĐGD huyện Cát Hải
	3
	1.000.000
	3.000.000

	46. 
	CĐGD huyện Bạch Long Vỹ
	1
	1.000.000
	1.000.000

	47. 
	Công đoàn Cty CNTT Nam Triệu
	2
	1.000.000
	2.000.000

	48. 
	CĐ Công ty Lisemco
	3
	1.000.000
	3.000.000

	49. 
	CĐ Tổng công ty CNTT Bạch Đằng
	3
	1.000.000
	3.000.000

	50. 
	CĐ Công ty CP đồ hộp Hạ Long
	3
	1.000.000
	3.000.000

	51. 
	Gia đình CNLĐ bị chết vì tai nạn lao động và TNLĐ nặng năm 2014
	5
	1.000.000
	5.000.000

	 
	Cộng 
	600
	
	600.000.000

	
	Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng chẵn./.


      NGƯỜI LẬP





THƯỜNG TRỰC DUYỆT   
                                                            (đã ký)

Nguyễn Thị Song Hải  




  Nông Kim Nguyệt
	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HẢI PHÒNG



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày 15  tháng 01 năm 2015


	DANH SÁCH

Phân bổ Quà tặng cho CNVCLĐ dịp Tết Ất Mùi năm 2015 

	(Kèm theo công văn số: 02 /CV- LĐLĐ ngày15 tháng 01  năm 2015 của LĐLĐ  thành phố)

	

	STT

	ĐƠN VỊ 
	SỐ SUẤT
	SỐ TIỀN 01 XUẤT ( Đồng)
	TỔNG SỐ TIỀN

	
	
	
	
	

	1. 
	LĐLĐ quận Hồng Bàng
	65
	300.000
	19,500.000
	

	2. 
	LĐLĐ quận Ngô Quyền
	65
	300.000
	19,500.000
	

	3. 
	LĐLĐ quận Lê Chân
	40
	300.000
	12.000.000
	

	4. 
	LĐLĐ quận Hải An
	40
	300.000
	12.000.000
	

	5. 
	LĐLĐ quận Kiến An
	20
	300.000
	6.000.000
	

	6. 
	LĐLĐ quận Dương Kinh
	60
	300.000
	18.000.000
	

	7. 
	LĐLĐ quận Đồ Sơn
	20
	300.000
	6.000.000
	

	8. 
	LĐLĐ huyện An Dương
	30
	300.000
	9.000.000
	

	9. 
	LĐLĐ huyện Kiến Thụy
	25
	300.000
	7.500.000
	

	10. 
	LĐLĐ huyện An Lão
	80
	300.000
	24.000.000
	

	11. 
	LĐLĐ huyện Tiên Lãng
	75
	300.000
	22.500.000
	

	12. 
	LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo
	80
	300.000
	24.00.000
	

	13. 
	LĐLĐ huyện Thủy Nguyên
	40
	300.000
	12.000.000
	

	14. 
	LĐLĐ huyện Cát Hải
	30
	300.000
	9.000.000
	

	15. 
	LĐLĐ huyện Bạch Long Vĩ
	2
	300.000
	600.000
	

	16. 
	Công đoàn ngành Công Thương
	80
	300.000
	24.000.000
	

	17. 
	Công đoàn Khu Kinh tế
	80
	300.000
	24.000.000
	

	18. 
	CĐN Nông nghiệp & PTNT
	20
	300.000
	6.000.000
	

	19. 
	Công đoàn ngành Y tế
	10
	300.000
	3.000.000
	

	20. 
	Công đoàn ngành Giáo dục
	10
	300.000
	3.000.000
	

	21. 
	Công đoàn ngành Giao thông vận tải
	20
	300.000
	6.000.000
	

	22. 
	Công đoàn ngành Xây dựng
	25
	300.000
	7.500.000
	

	23. 
	Công đoàn Viên chức TP
	10
	300.000
	3.000.000
	

	24. 
	CĐ Công ty Da Giầy HP
	10
	300.000
	3.000.000
	

	25. 
	CĐGD quận Hồng Bàng
	3
	300.000
	900.000
	

	26. 
	CĐGD quận Ngô Quyền
	3
	300.000
	900.000
	

	27. 
	CĐGD quận Lê Chân
	3
	300.000
	900.000
	

	28. 
	CĐGD quận Hải An
	3
	300.000
	900.000
	

	29. 
	CĐGD quận Kiến An
	3
	300.000
	900.000
	

	30. 
	CĐGD quận Dương Kinh
	3
	300.000
	900.000
	

	31. 
	CĐGD quận Đồ Sơn
	3
	300.000
	900.000
	

	32. 
	CĐGD huyện An Dương
	5
	300.000
	1.500.000
	

	33. 
	CĐGD huyện An Lão
	5
	300.000
	1.500.000
	

	34. 
	CĐGD huyện Kiến Thụy
	5
	300.000
	1.500.000
	

	35. 
	CĐGD huyện Thủy Nguyên
	7
	300.000
	2.100.000
	

	36. 
	CĐGD huyện Tiên Lãng
	7
	300.000
	2.100.000
	

	37. 
	CĐGD huyện Vĩnh Bảo
	8
	300.000
	2.400.000
	

	38. 
	CĐGD huyện Cát Hải
	5
	300.000
	1.500.000
	

	 
	Cộng 
	1000
	
	300.000.000
	 

	
	Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn./.




      NGƯỜI LẬP





THƯỜNG TRỰC DUYỆT   
                                                            (đã ký)

Nguyễn Thị Song Hải  




  Nông Kim Nguyệt
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